
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH THẺ SINH VIÊN 
CƠ SỞ GÒ VẤP

STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh
1 Dược 2223240133 02DS15B1 Nguyễn Ngọc Thủy 06/06/1996
2 Dược 2223240107 02DS15B1 Phạm Hữu Minh 19/10/1988
3 Dược 2223360044 02DS15C1 Võ Thị Thủy Tiên 09/09/2002
4 Dược 2223180048 02DS15A1 Lê Thị Kiều My 04/10/1994
5 Dược 2223180042 02DS15B1 Lò Văn Sang 15/10/1990
6 Dược 2223180010 02DS15B1 Lê Võ Thái Châu 15/11/1976
7 Dược 2223240082 02DS15B1 Trần Tuấn Anh 01/04/2001
8 Dược 2223240025 02DS15B1 Cao Minh Điền 26/07/2000
9 Dược 2223180046 02DS15B1 Lê Thị Mỹ Linh 24/08/1985
10 Dược 2223240011 02DS15B1 Nguyễn Thị Huệ 14/02/1985
11 Dược 2223240063 02DS15B1 Lê Nguyễn Mai Trang 06/01/2000
12 Dược 2223240135 02DS15B1 Lê Đức Hưng 07/09/1985
13 Dược 2223360017 02DS15C1 Lê Thị Hồng Gấm 02/06/1999
14 Dược 2223240084 02DS15A1 Đỗ Thị Yến Linh 06/03/2003
15 Dược 2223240090 02DS15B1 Phạm Mạnh Trường 10/06/2003
16 Dược 2223240091 02DS15A1 Trần Thị Cẩm Tú 12/08/2003
17 Dược 2223360003 02DS15C1 Dương Thị Bé Thảo 29/9/1995
18 Dược 2223180012 02DS15B1 Dương Thị Minh Trang 06/09/1991
19 Dược 2223180057 02DS15B1 Trần Thị Hồng Nhung 24/05/1992
20 Dược 2223360107 02DS15D1 Lê Ngọc Hiếu 08/05/1998
21 Dược 2223180054 02DS15A1 Thạch Thượng 20/12/1997
22 Dược 2223180055 02DS15B1 Nguyễn Mai Thanh 27/02/1994
23 Điều dưỡng 2223240117 02DD15A1 Lê Đình Phương 23/04/2001
24 Điều dưỡng 2223240076 02DD15B1 Trần Đức Dương 13/04/2000
25 Điều dưỡng 2223240007 02DD15B1 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 15/12/1984
26 Điều dưỡng 2223360009 02DD15D1 Võ Minh Thuận 15/05/2002
27 Điều dưỡng 2223360031 02DD15C1 Ngô Quang Hiệp 19/04/2002
28 Điều dưỡng 2223240047 02DD15B1 Vũ Nhật Nam 29/06/2002
29 Điều dưỡng 2223180043 02DD15B1 Lương Thị Lam Tuyền 03/03/1998
30 Điều dưỡng 2223360058 02DD15C1 Trần Thị Thanh Nguyên 24/01/2004
31 Điều dưỡng 2223180051 02DD15B1 Huỳnh Đức Minh 12/03/1996



STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh
32 Điều dưỡng 2223240121 02DD15A1 Nguyễn Trung Hưng 01/11/2000
33 Điều dưỡng 2223360012 02DD15C1 Lê Thùy Uyên 22/10/2003
34 Điều dưỡng 2223360005 02DD15C1 Trịnh Thị Thúy Vân 24/6/1998
35 Điều dưỡng 2223360011 02DD15C1 Trần Ngọc Thanh Thảo 23/04/2005
36 Điều dưỡng 2223240023 02DD15B1 Nguyễn Thị Nhường 06/11/1980
37 Điều dưỡng 2223180059 02DD15B1 Trần Thị Diễm My 30/7/1997
38 Hộ sinh 2223180061 02HS15B1 Nguyễn Thị Tuyết Măng 27/01/1986
39 Hướng dẫn du lịch 2223360168 02DL15C1 Võ Nguyễn Hồng My 01/02/2007
40 Kế toán doanh nghiệp 3223240016 02KT15B1 Nguyễn Thị Cẩm Tú 30/08/1990
41 Kế toán doanh nghiệp 2223240134 02KT15B1 Nguyễn Thị Mỹ Châu 01/01/195
42 Kế toán doanh nghiệp 3223240022 02KT15B1 Trần Thị Hồng Cúc 10/02/1998
43 Kế toán doanh nghiệp 2223180007 02KT15B1 Phạm Thị Kiều Trang 05/01/1998
44 Kế toán doanh nghiệp 2223240008 02KT15A1 Võ Nguyễn Hạnh Nguyên 17/10/2000
45 Kế toán doanh nghiệp 2223240128 02KT15B1 Đào Đạt Tuấn 08/04/1998
46 Marketing 2223240040 02MK15A1 Huỳnh Thị Hồng Nhi 28/05/2001
47 Marketing 2223360013 02MK15C1 Huỳnh Nguyễn Đức Hoài 09/01/2004
48 Marketing 3223240020 02MK15B1 Võ Ngọc Kiều Nhi 24/09/1998
49 Marketing 2223360113 02MK15C1 Võ Minh Hằng 20/03/2007
50 Marketing 2223360052 02TM15C1 Huỳnh Văn Thường 17/12/2004
51 Marketing 2223360073 02MK15D1 Trần Nhật Linh 04/04/1999
52 Pháp luật 2223360146 02PL15C1 Nguyễn Minh Đạt 09/01/2004
53 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 2213360333 02DN15D1 Vũ Hồng Thành 10/11/1999
54 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 2223360010 02DN15D1 Nguyễn Thái Bảo 16/08/2003
55 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 2223360057 02DN15D1 Nguyễn Hồng Ngự 21/02/1994
56 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 2223360081 02DN15C1 Huỳnh Thị Thanh 21/10/2001
57 Thiết kế đồ họa 2223240061 02DH15A1 Nguyễn Phúc Bảo Châu 02/07/2003
58 Thiết kế đồ họa 2223240009 02DH15A1 Trần Anh  Tuấn 19/11/1996
59 Thiết kế đồ họa 2223360086 02DH15C1 Lê Chí Cường 21/03/2003
60 Thiết kế đồ họa 2223360055 02DH15C1 Trương Tấn Tài 29/01/2003
61 Thiết kế đồ họa 2223360130 02DH15C1 Nguyễn Ngọc Phương Anh 28/01/2004
62 Thiết kế đồ họa 2223360089 02DH15C1 Vũ Hoàng Thiên Trí 20/07/2003
63 Thiết kế và quản lý website 2223360142 02TW15C1 Kiều Thiện 12/05/2004
64 Thiết kế và quản lý website 2223360159 02TW15C1 Trần Minh Quân 17/12/2005
65 Thương mại điện tư 2223360133 02DT15C1 Bùi Hoài Nam 06/02/2004
66 Ưng dung phần mềm 2223360080 02PM15C1 Đinh Công Lâm 16/02/2003
67 Ưng dung phần mềm 2223360147 02PM15C1 Vũ Nhật Khôi 01/12/2006
68 Y Sỹ 2223240061 02YS15A1 Huỳnh Thúy Vy 08/05/2002



STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh
69 Y Sỹ 2223180053 02YS15B1 Nguyễn Đình Tiến 05/05/1990
70 Y Sỹ 2223240065 02YS15A1 Nguyễn Ngọc Trìu 25/04/1998
71 Y Sỹ 2223180050 02YS15A1 Nguyễn Thị Thúy Nga 07/03/1985
72 Y Sỹ 2223360026 02YS15D1 Mai Thị Huyền 03/06/1999
73 Y Sỹ 2223240077 02YS15B1 Nguyễn Mộng Huyền Trân 20/05/1999
74 Y Sỹ 2223360079 02YS15D1 Nguyễn Thành Trung 01/10/2002
75 Y Sỹ 2223180052 02YS15B1 Trần Vân Thảo Nhi 02/05/1998
76 Y Sỹ 2223240111 02YS15A1 Nguyễn Thị Tố Như 02/10/2002
77 Y Sỹ 2223240108 02YS15B1 Đỗ Văn Thắng 24/03/2002
78 Y Sỹ 2223240043 02YS15B1 Lê Thành Long 01/01/2003
79 Y Sỹ 2223180045 02YS15B1 Lê Thị Ngọc Trâm 21/10/1996
80 Y Sỹ 2223240028 02YS15A1 Trần Tiến Tới 13/09/2003
81 Y Sỹ 2223240092 02YS15A1 Nguyễn Văn Huy 14/11/2003
82 Y Sỹ 2223360090 02YS15C1 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 22/12/2003
83 Y Sỹ 2223180056 02YS15B1 Phạm Phan Tần Ngọc 09/12/1991
84 Y Sỹ 2223360101 02YS15C1 Nguyễn Huỳnh Khánh Ngân 14/12/2005
85 Y Sỹ 2223240122 02YS15A1 Đặng Thị Diễm My 20/04/2003
86 Y Sỹ 2223240073 02YS15A1 Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc 07/03/2003

TPHCM, Ngày 13 tháng 07 năm 2022
Phòng Đào Tạo








